Phụ lục II
DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY VÀ DOANH NGHIỆP
CÓ HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN TOÀN NGÀNH

I. TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TU VÀ DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN TOÀN NGÀNH DO TRUNG ƯƠNG CHỦ TRÌ THU THẬP THÔNG TIN
1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
2. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 
3. Công ty cổ phần FPT; 
4. Tổng công ty Viễn thông Mobiphone; 
5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
6. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; 
7. Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ;
8. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; 
9. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; 
10. Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam; 
11. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife; 
12. Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex; 
13. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; 
14. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam; 
15. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam); 
16. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 
17. Tổng công ty Hàng không Việt Nam; 
18. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; 
19. Công ty cổ phần Hàng không Vietjet; 
20. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
21. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; 
22. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; 
23. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 
24. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam; 
25. Ngân hàng TMCP Sài gòn Tài lộc; 
26. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; 
27. Ngân hàng TMCP Á Châu; 
28. Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội; 
29. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố HCM; 
30. Ngân hàng TMCP Bắc Á;
31. Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam; 
32. Ngân hàng TMCP Phương Đông; 
33. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;
34. Ngân hàng TMCP Tiên Phong; 
35. Ngân hàng TMCP Quân đội;
36. Ngân hàng Chính sách xã hội;
37. Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
38. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam;
39. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
40. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
41. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel);
42. Tổng công ty Viễn thông Viettel;
43. Tổng công ty dịch vụ số Viettel;
44. Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel;
45. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
46. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

II. TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TU VÀ DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN TOÀN NGÀNH DO ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TRÌ THU THẬP THÔNG TIN
1. Tổng công ty điện lực miền Bắc;
2. Tổng công ty điện lực miền Nam;
3. Tổng công ty điện lực miền Trung;
4. Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội;
5. Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh;
6. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia;
7. Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí;
8. Tổng công ty khí Việt Nam;
9. Tổng công ty dầu Việt Nam;
10. Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank Limited-IVB);
11. Ngân hàng liên doanh Việt- Nga;
12. Ngân hàng ANZ Việt Nam;
13. Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam; 
14. Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam; 
15. Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN Việt Nam; 
16. Ngân hàng TNHH MTV HONG LEONG Việt Nam; 
17. Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam; 
[bookmark: _GoBack]18. Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam.


	



